
148
Thông báo khoa hoc 

DƯƠNG VŨ MAI AN
(Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Thư mục ấn phẩm về 30 năm Cách mạng 
Việt Nam (1945-1975) hiện lưu giữ tại
Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Đại thắng mùa xuân năm 1975 mãi mãi đi vào 
lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói 
lọi, đánh dấu thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế 
quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Để đi đến 
ngày thắng lợi ấy, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng đã trải qua ba mươi năm đấu tranh gian khổ 
chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ  
(1954-1975) - hai đế quốc sừng sỏ nhất ở thế kỷ XX. 

Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 80 năm  
thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
(2/9/1945-2/9/2025), Thư viện Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia xin trân trọng giới thiệu tới quý độc 
giả “Thư mục ấn phẩm về 30 năm Cách mạng Việt 
Nam (1945-1975) hiện lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia”.

Thư mục gồm 514 đầu sách viết về đề tài chiến 
tranh cách mạng, cụ thể là hai cuộc kháng chiến vĩ 
đại của nhân dân ta trong vòng 30 năm kể từ khi 
thành lập nước (1945-1975). Các ấn phẩm đa dạng về 
thể loại như: nghị luận chính trị, biên niên sự kiện, lịch 
sử, sách ảnh, hồi ký, tiểu thuyết, thơ văn… Trong đó, 
16 ấn phẩm là sách ngoại văn được viết bởi các tác giả 

nước ngoài, cho thấy góc nhìn khách quan, toàn diện 
cũng như sự ủng hộ từ bạn bè quốc tế đối với hai cuộc 
chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. 

Nhằm giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong việc 
tra cứu, thư mục được sắp xếp theo nguyên tắc: 
tên tác giả (sắp xếp theo bảng chữ cái ABC); 
năm xuất bản (được để trong ngoặc đơn “( )”, ấn 
phẩm cùng tác giả được sắp xếp theo năm xuất 
bản từ cũ đến mới); tên ấn phẩm (in nghiêng).

Một số chữ viết tắt được chúng tôi sử dụng 
trong thư mục như sau:

- Nxb: Nhà xuất bản
- KHXH: Khoa học xã hội
- H: Hà Nội
- Tp: Thành phố 
- tr: trang
Thư mục được chia thành ba phần: Ấn phẩm về 

giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 
- 1954); Ấn phẩm về giai đoạn kháng chiến chống 
đế quốc Mỹ (1954-1975) và Ấn phẩm viết chung về 
chủ đề 30 năm Cách mạng Việt Nam (1945-1975). 

Phần thứ nhất, nhóm ấn phẩm về giai đoạn 
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) 
hiện đang lưu giữ tại Thư viện gồm 157 ấn phẩm. 
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Trong đó, có thể kể đến một vài ấn phẩm đặc sắc 
như: 9 năm kháng chiến qua tranh tuyên truyền cổ 
động, Âm vang Điện Biên - 60 năm nhìn lại, Tổng kết 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và 
bài học, v.v… Các ấn phẩm đều phản ánh một cách 
trung thực, khách quan cũng như cho thấy ý nghĩa 
lịch sử sâu sắc của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược trong lịch sử đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta đầu thế kỷ XX. Như lời Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Lần đầu tiên trong lịch 
sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một 
nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ 
vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là 
một thắng lợi vẻ vang của các lực lượng hòa bình, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới”(1). 

Phần thứ hai, về giai đoạn kháng chiến chống 
đế quốc Mỹ (1954-1975), Thư viện Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia lưu giữ 293 ấn phẩm. Trong đó, phần 
lớn là sách xuất bản trong nước, 11 đầu sách dịch 
của tác giả nước ngoài và sách ngoại văn. Một số 
ấn phẩm có giá trị của các tác giả trong và ngoài 
bảo tàng như: Tranh tuyên truyền - cổ động Thế giới 
ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ, Toàn thắng đã 
về ta, Đại thắng mùa xuân năm 1975 kết thúc cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt 
Nam, v.v… Đặc biệt, Thư viện Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia hiện đang lưu giữ bộ sách “Trải nghiệm 
Việt Nam” (Vietnam experience), bao gồm 12 cuốn 
viết về đề tài chiến tranh Việt Nam dưới ngòi bút 
của các tác giả Mỹ. Bộ sách cung cấp cho người 
đọc một góc nhìn khác từ phía những người “bên 
kia chiến tuyến”, qua đó chúng ta có được hiểu 
biết khách quan, toàn diện hơn về cuộc chiến này.

Phần thứ ba, những ấn phẩm về truyền thống 
chiến đấu hào hùng của dân tộc ta trong 30 năm 
đấu tranh cách mạng hiện đang được lưu giữ tại 
Thư viện - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bao gồm 64 
đầu sách. Nội dung các ấn phẩm đều cho thấy ý 
chí quật cường, mưu trí và sáng tạo của quân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong vòng 30 năm (1945-1975), vượt qua 
những thời điểm khó khăn, ác liệt nhất để giành 
được thắng lợi trọn vẹn vào mùa Xuân 1975. Một 
số ấn phẩm tiêu biểu viết về thời kỳ này có thể 

kể đến như: Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt 
Nam, Diễn biến lịch sử 30 năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-
1975), Việt Nam - 30 năm chiến tranh giải phóng 
và bảo vệ Tổ quốc (1945-1975), v.v… 

Số lượng ấn phẩm viết về đề tài chiến tranh 
cách mạng hiện lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia chiếm một phần lớn bên cạnh những 
đề tài về khảo cổ học, bảo tàng, di tích… Đặc 
biệt, nguồn sách được lưu giữ tại Bảo tàng Cách 
mạng (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) đều là 
những ấn phẩm có giá trị, phản ánh rõ nét giai 
đoạn lịch sử cận hiện đại của đất nước. Số lượng 
ấn phẩm khá nhiều nên trong khuôn khổ bài viết, 
chúng tôi chưa có điều kiện để giới thiệu toàn 
bộ thư mục đến với bạn đọc, chỉ xin giới thiệu 
một số ấn phẩm tiêu biểu về mỗi thời kỳ ở dưới 
đây để bạn đọc tham khảo. Độc giả quan tâm đến 
chủ đề này có thể đến trực tiếp Thư viện của Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia để nghiên cứu và tìm đọc 
các đầu sách. Mong rằng, nguồn tư liệu quý giá 
này sẽ được phát huy hơn nữa để những thế hệ 
bạn đọc trẻ tuổi thêm am hiểu và cảm thấy tự 
hào về một thời kỳ bi tráng của cha ông, từ đó 
viết tiếp những trang sử vẻ vang của thời đại mới.

Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 
một số ấn phẩm tiêu biểu trong “Thư mục ấn phẩm 
về 30 năm cách mạng Việt Nam (1945-1975) hiện 
lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia”.

1. Ấn phẩm về giai đoạn kháng chiến chống 
thực dân Pháp (1945-1954)
1.1. Ấn phẩm “9 năm kháng chiến qua tranh 
tuyên truyền cổ động”

Tác giả: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam; Khổ 
sách: 25x24 (cm); Số trang: 152tr.; Năm: 2007

Bộ sưu tập tranh tuyên truyền cổ động giai 
đoạn 1946-1954 hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia đã góp phần phản ánh những biến 
cố trọng đại của lịch sử dân tộc, kết thúc bằng 
Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, 
chấn động địa cầu”. Có thể nói đây là cuốn sử 
sống động về một giai đoạn lịch sử cách mạng 
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bằng hình ảnh và ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình. 
Trong cuốn sách ảnh 9 năm kháng chiến qua 
Tranh tuyên truyền cổ động, các tác phẩm của bộ 
sưu tập này được trình bày theo chủ đề nội dung. 
Cuốn sách ra mắt bạn đọc ngoài việc cung cấp 
thêm tư liệu phục vụ nghiên cứu, ban biên tập 
cũng mong nhận được thêm nhiều thông tin còn 
chưa đầy đủ nhằm phát huy tốt hơn nữa giá trị 
của các tác phẩm đối với công chúng và để bộ 
sưu tập này được hoàn thiện hơn.

1.2. Ấn phẩm “Âm vang Điện Biên - 60 năm 
nhìn lại”

Tác giả: Phạm Hùng; Nxb: Thời đại; Khổ sách: 
19.5x27 (cm); Số trang: 346tr.; Năm: 2013

Cuốn sách Âm vang Điện Biên - 60 năm nhìn 
lại (Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến dịch 
Điện Biên Phủ) được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 
60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-
07/5/2014), nhằm ôn lại mốc son chói lọi trong 
lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Nội dung 
cuốn sách gồm các phần sau: Phần I - Khái lược 
tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cuộc trường 
chinh đánh bại 10 đại tướng; Phần II - Những sự 
kiện chính trong chiến cục đông xuân 1953- 1954 
(từ tháng 1 năm 1953 đến tháng 5 năm 1954); Phần 
III - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với chiến dịch 
Điện Biên Phủ; Phần IV - Chiến dịch Điện Biên Phủ: 
diễn biến và ý nghĩa lịch sử; Phần V - Nhật lệnh, 
thư, lệnh động viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ; 
Phần VI - Những anh hùng góp phần làm nên chiến 
thắng Điện Biên huyền thoại; Phần VII - Chiến 
thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu qua ảnh.

1.3. Ấn phẩm “Tổng kết cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp - thắng lợi và bài học”

Tác giả: Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh; Nxb: 
Chính trị quốc gia Sự thật; Khổ sách: 16x24 (cm); 
Số trang: 400tr.; Năm: 2014

Cuốn sách “Tổng kết cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học” được tái 
bản vào năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-
7/5/2014). Cuốn sách gồm 3 phần chính: Phần 
mở đầu: Bối cảnh lịch sử, nguồn gốc chiến tranh - 

Tính chất và đặc điểm của cuộc kháng chiến; Phần 
thứ nhất: Quá trình phát triển của cuộc kháng 
chiến và sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng; 
Phần thứ hai: Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp.

1.4. Ấn phẩm “Điện Biên Phủ - khúc tráng ca 
vang mãi” 

Tác giả: Báo Nhân Dân; Nxb: Chính trị quốc gia 
– Sự thật; Khổ sách: 16x24 (cm); Số trang: 563tr.; 
Năm: 2014

Một trong những đỉnh điểm của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta là 
cuộc đọ sức ác liệt giữa quân dân ta với quân 
xâm lược Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ. 
Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ  
(1954-2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự 
thật phối hợp với Báo Nhân Dân xuất bản cuốn 
sách Điện Biên Phủ - Khúc tráng ca vang mãi. Cuốn 
sách tuyển chọn một số bài viết đã đăng trên Báo 
Nhân Dân về chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử 
chấn động địa cầu của dân tộc Việt Nam. Cuốn 
sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Những thắng lợi 
tạo đà cho chiến thắng Điện Biên Phủ; Phần thứ 
hai: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Phần thứ ba: Ý 
nghĩa và bài học chiến thắng Điện Biên Phủ.

1.5. Ấn phẩm “60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”

Tác giả: Viện Lịch sử Đảng; Nxb: Chính trị quốc 
gia - Sự thật; Khổ sách: 16x24 (cm); Số trang: 
372tr.; Năm: 2014

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách 60 
năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cuốn sách gồm 
31 bài viết của nhiều nhà nghiên cứu đến từ Viện 
Sử học nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc những 
tư liệu luận giải các vấn đề của chiến thắng này. 
Nội dung cuốn sách khẳng định ý chí quyết chiến, 
quyết thắng của quân và dân ta, vai trò của các 
lực lượng, sự chia lửa của các chiến trường trong 
Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ý nghĩa và bài học của 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có vai trò quan 
trọng và vẫn còn giữ nguyên giá trị trong công 
cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay. 
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2. Ấn phẩm về giai đoạn kháng chiến 
chống đế quốc Mỹ (1954-1975)
2.1. Ấn phẩm Tranh tuyên truyền - cổ động thế 
giới ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ

 Tác giả: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam; Nxb: 
Phổ thông; Khổ sách: 18,5x26 (cm); Số trang: 
112tr.; Năm: 2010

Cuốn sách ảnh “Tranh tuyên truyền - cổ động thế 
giới ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ” là tập hợp 
những bức tranh cổ động của các họa sĩ nước ngoài 
ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ. Những hình 
ảnh này nằm trong bộ sưu tập tranh tuyên truyền - cổ 
động đến từ 18 nước trên thế giới như: Anh, Australia, 
Ấn Độ, v.v… hiện đang lưu giữ tại kho Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia. Bằng nét vẽ, bố cục, màu sắc phong phú, 
các tác giả đã truyền tải được tình cảm và thông thiệp 
tới nhân dân yêu chuộng hòa bình về sự man rợ của 
chiến tranh phi nghĩa, về sự quật khởi của một dân 
tộc, theo đó, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của nhân dân Việt Nam diễn ra như một tất yếu và 
kẻ thù xâm lược nhất định sẽ thất bại. Sưu tập tranh 
tuyên truyền - cổ động tuy còn khiêm tốn về số lượng 
nhưng đã phản ánh được tinh thần và sự cổ vũ lớn lao 
của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới ủng hộ cuộc 
đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

2.2. Ấn phẩm “Toàn thắng đã về ta”
Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Phổ thông; Khổ 

sách: 18,5x26 (cm); Số trang: 116tr.; Năm: 1976

Hình 1. Một số ấn phẩm về giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

a b c

Mùa xuân năm 1975, lịch sử dân tộc Việt Nam 
đã ghi thêm một chiến công cực kỳ vĩ đại: trong 
một trận quyết chiến chiến lược thần tốc 55 
ngày đêm, quân và dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn 
quân đội ngụy đông hơn một triệu tên, được Mỹ 
tổ chức, trang bị và chỉ huy, xóa bỏ toàn bộ hệ 
thống chính quyền tay sai bán nước, quét sạch cơ 
đồ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành 
lại nền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc. Cuốn sách 
ảnh Toàn thắng đã về ta ghi lại một số hình ảnh về 
cuộc chiến đấu đầy khí phách anh hùng của quân 
và dân ta trong trận quyết chiến chiến lược đó 
cũng như những thất bại có tầm lịch sử của Mỹ - 
ngụy ở miền Nam Việt Nam. 

2.3. Ấn phẩm “Đại thắng mùa xuân năm 1975, 
kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của dân tộc Việt Nam”

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Quân đội nhân dân; 
Khổ sách: 19x27 (cm); Số trang: 734tr.; Năm: 2005

Cuốn sách là tập hợp những bài viết của các tác 
giả đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt 
Nam. Qua đây, tác giả nêu ra những phân tích và 
nhận định sâu sắc về tình hình chính trị, quân sự của 
ta và Mỹ, phản ánh từng bước phát triển về thế và lực 
của quân dân ta cũng như thời cơ để đi đến thắng lợi 
cuối cùng là đại thắng mùa xuân năm 1975. Ấn phẩm 
có bố cục 4 phần: Phần thứ nhất: Nghệ thuật quân 
sự - yếu tố quan trọng tạo thế và lực cho Đại thắng 
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mùa Xuân 1975; Phần thứ hai: Hậu phương miền Bắc 
dốc lòng vì sự nghiệp giải phóng miền Nam; Phần thứ 
ba: Chặng đường tiến đến Đại thắng mùa Xuân 1975 - 
Những trận đánh đi vào lịch sử; Phần thứ tư: Đại thắng 
mùa Xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước của dân tộc Việt Nam. 

2.4. Ấn phẩm “Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm 
kịch và những bài học về Việt Nam”

Tác giả: Robert S. McNamara; Nxb: Chính 
trị quốc gia; Khổ sách: 15,5x23,5 (cm); Số trang: 
388tr.; Năm: 1995

Cuốn sách Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và 
những bài học về Việt Nam của cựu Bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ Robert McNamara được xuất bản tháng 
4 năm 1995, hai mươi năm sau khi cuộc chiến tranh 
Việt Nam kết thúc. Lần đầu tiên sau bao năm trăn 
trở, bức bối, ông đã phải công khai thừa nhận sai lầm 
trong chiến tranh Việt Nam. Cũng trong cuốn sách 
này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn nêu ra cụ 
thể những nguyên nhân dẫn tới thất bại trong cuộc 
chiến tranh Việt Nam và những bài học nước Mỹ 
cần rút ra qua cuộc chiến tranh này. Cuốn sách được 
dịch từ nguyên bản tiếng Anh, gồm 11 phần, như một 
cuốn hồi ký sống động về cuộc đời làm chính trị của 
cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara.

2.5. Ấn phẩm “Không thể chuộc lỗi (Failure to 
atone)”

Tác giả: Allen Hassan; Nxb: Trẻ; Khổ sách: 
16x24 (cm); Số trang: 280tr.; Năm: 2007

Tác giả của cuốn sách Không thể chuộc lỗi 
(nguyên tác tiếng Anh: Failure to atone) là một 
bác sĩ phẫu thuật người Mỹ, tiến sĩ Allen Hassan, 
nguyên là quân nhân thuộc binh chủng Thủy quân 
lục chiến của quân đội Mỹ, từng qua Việt Nam để 
chữa trị cho những nạn nhân chiến tranh. Cuốn 
sách này như một lời kêu gọi chống lại bạo lực, 
chống lại bất công của con người đối với con người 
và đối với những sinh vật khác trên trái đất. Trong 
Không thể chuộc lỗi, bác sĩ Hassan đã đề cập đến 
vấn đề chất độc da cam, nhưng đặc biệt, trong ấn 
bản tiếng Việt, ông đã viết thêm một chương về 
những hậu quả và di chứng nặng nề của chất độc 
da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam. 

Hình 2. Một số ẩn phẩm về cuộc kháng chiến chống
đế quốc Mỹ  (1954-1975)

a

b c

d e
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Ngoài 20 bài viết kể lại hành trình đến Việt Nam 
của bác sĩ Hassan, một số tài liệu và hình ảnh liên 
quan đến nạn nhân chất độc da cam cũng được 
trích dẫn trong phần phụ lục của cuốn sách.

3. Ấn phẩm về 30 năm Cách mạng Việt 
Nam (1945-1975)
3.1. Ấn phẩm “Thắng lợi ba mươi năm của 
Cách mạng Việt Nam 1945-1975” 

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Báo ảnh Việt Nam; 
Khổ sách: 25,5x30 (cm); Số trang: 136tr.; Năm: 1975

Cuốn sách ảnh Thắng lợi ba mươi năm của Cách 
mạng Việt Nam ra đời vào năm 1975 khi quân và dân 
ta ở miền Nam đã tiến hành cuộc Tổng tấn công và 
nổi dậy vào mùa Xuân, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ 
Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước. Cuốn sách cung cấp 
150 hình ảnh tư liệu quý được sắp xếp theo trình 
tự thời gian từ năm 1945 đến năm 1975, phản ánh 
những sự kiện lịch sử diễn ra trong 30 năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của 
quân và dân ta. Qua đây, bạn đọc có được cái nhìn 
trực quan, sinh động về một thời kỳ đầy gian khó 
nhưng cũng rất hào hùng trong lịch sử dân tộc ta.    

3.2. Ấn phẩm “Diễn biến lịch sử 30 năm kháng 
chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược (1945-1975)” 

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị - Hành chính; 
Khổ sách: 19x27 (cm); Số trang: 442tr.; Năm: 2011

30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ xâm lược là đỉnh cao của nghệ thuật 
tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam, thể 
hiện sự phát triển sáng tạo và độc đáo của nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh và nghệ thuật quân sự 
Việt Nam trong thế kỷ XX. Để tái hiện lại những 
trang sử hào hùng của dân tộc ta trong những 
năm kháng chiến, Nhà xuất bản Chính trị - Hành 
chính xuất bản cuốn sách Diễn biến lịch sử 30 năm 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược (1945 - 1975). Cuốn sách mang nhiều ý 
nghĩa và giá trị về lịch sử, được khai thác từ nhiều 
nguồn tư liệu khác nhau sẽ giúp cho độc giả có 
nhiều thông tin bổ ích để tham khảo, nghiên cứu. 

3.3. Ấn phẩm “Việt Nam 30 năm chiến tranh 
giải phòng và bảo vệ tổ quốc (1945-1975) biên 
niên sự kiện”

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Quân đội nhân dân; 
Khổ sách: 19x27 (cm); Số trang: 694tr.; Năm: 2005

Cuộc chiến tranh giải phóng chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, nhưng 
hết sức hào hùng của nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng kéo dài trong 30 năm (1945-1975) 
đã giành được thắng lợi trọn vẹn vào mùa Xuân 
1975 lịch sử. Ấn phẩm Việt Nam - 30 năm chiến 
tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc (1945-1975) 
(Biên niên sự kiện) được biên soạn nhân dịp kỷ 
niệm 30 năm đất nước hoàn toàn giải phóng và 
kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 
2005. Những sự kiện trong cuốn sách được đề 
cập, phản ánh hết sức phong phú, đa dạng và 
được sắp xếp theo trình tự thời gian. Với cách 
thể hiện các loại sự kiện theo hình thức biên niên 
sự kiện như vậy, cuốn Việt Nam - 30 năm chiến 
tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc (1945-1975) 
(Biên niên sự kiện) sẽ là một công cụ tra cứu bổ 
ích, phục vụ tốt công tác nghiên cứu và tìm hiểu 
lịch sử dân tộc trong giai đoạn này.

3.4. Ấn phẩm “Chiến tranh cách mạng Việt 
Nam 1945 - 1975: Thắng lợi và bài học”

Tác giả: Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh (trực 
thuộc Bộ Chính trị); Nxb: Chính trị quốc gia Sự thật; 
Khổ sách: 16x24 (cm); Số trang: 607tr.; Năm: 2015

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng  
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-
30/4/2015), 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại, 70 năm thành lập nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2015), cuốn sách 
Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975: Thắng 
lợi và bài học được tái bản, nhằm giới thiệu rộng rãi 
với bạn đọc trong và ngoài nước một trong những 
công trình chính thức tổng kết 30 năm lãnh đạo, 
chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng. Cuốn 
sách gồm những nội dung chính sau đây: Phần mở 
đầu: Dân tộc Việt Nam và kỷ nguyên mới; Phần thứ 
nhất: Cuộc đụng đầu lịch sử mang tính thời đại; Phần 
thứ hai: Những bài học chủ yếu về lãnh đạo chiến 
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tranh cách mạng của Đảng; Phần kết luận: Thắng 
lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh 30 năm với sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước lâu dài của dân tộc.

3.5. Ấn phẩm “Trại giam tù binh Phú Quốc 
thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược”

Tác giả: Ban Liên lạc tù binh Việt Nam; Nxb: 
Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khổ sách: 16x24 
(cm); Số trang: 442tr.; Năm: 2012

Cuốn Trại giam tù binh Phú Quốc thời kỳ chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược do Ban Liên 
lạc tù binh Việt Nam biên soạn đã góp thêm tiếng 
nói tương đối toàn diện về cuộc chiến đấu bi hùng 
nhưng rất đáng tự hào tại một trong những trại giam 
tù binh lớn nhất nước ta và cả vùng Đông Nam Á do 
thực dân Pháp, sau này là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
dựng lên. Cuốn sách cũng nêu ra nhiều bài học quý 
báu cho Đảng, quân đội và nhân dân ta. Cuốn sách 

Hình 3. Một số ấn phẩm về 30 năm cách mạng Việt Nam (1945-1975)

Tài liệu tham khảo
Đảng Cộng sản Việt Nam 1977. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb. Sự thật, Hà Nội.

bao gồm các bài viết và hình ảnh của những người 
trong cuộc, được chia thành ba phần chính: Phần 
mở đầu: Đảo Phú Quốc vùng đất - con người; Phần I: 
Căng Cây Dừa thời kỳ thực dân Pháp xâm lược (1953-
1957); Phần II: Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/
Phú Quốc thời kỳ đế quốc Mỹ xâm lược (1967-1973).

Việc biên soạn và giới thiệu Thư mục ấn phẩm về 
30 năm cách mạng Việt Nam (1945-1975) không chỉ 
góp phần hệ thống hóa nguồn tư liệu quý đang lưu 
giữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia, mà còn 
tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc, các nhà nghiên 
cứu tiếp cận và khai thác hiệu quả hơn những thành 
tựu tư tưởng, văn hóa và lịch sử của dân tộc trong 
giai đoạn đặc biệt quan trọng này. Hy vọng rằng, thư 
mục sẽ trở thành một công cụ hữu ích phục vụ công 
tác nghiên cứu, giảng dạy và giáo dục truyền thống 
cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức 
trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau trong sự 
nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
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INTRODUCING THE BIBLIOGRAPHY OF PUBLICATIONS ON 
30 YEARS OF THE VIETNAMESE REVOLUTION (1945-1975) 

PRESERVED AT THE LIBRARY OF THE VIETNAM NATIONAL 
MUSEUM OF HISTORY

On the occasion of the 50th anniversary of the Liberation of the South and National 
Reunification (1975-2025) and the 80th anniversary of the founding of the Democratic 
Republic of Vietnam (1945-2025), the Library of the Vietnam National Museum of 
History presents the “Bibliography of Publications on 30 Years of the Vietnamese 
Revolution (1945-1975)”. This is a valuable resource comprising 514 titles that 
document the two great resistance wars against French colonialists and American 
imperialists, contributing to the study and education of modern Vietnamese history.

The bibliography is compiled according to scientific principles, arranged by 
author name (alphabetical order), year of publication, and title. It includes diverse 
genres such as political essays, historical chronicles, research works, photo books, 
memoirs, novels, and poetry. Notably, there are 16 foreign-language works and many 
translations by international authors, offering both comprehensive perspectives and 
evidence of global support for Vietnam’s just struggle.

The contents are divided into three main sections:

- The Resistance against the French (1945-1954) with 157 titles, including Nine 
Years of Resistance through Propaganda Posters and Echoes of Điện Biên - 60 Years 
of Reflection.

- The Resistance against the United States (1954-1975) with 293 titles, including 
the 12-volume series Vietnam Experience authored by Americans.

- Thirty Years of the Vietnamese Revolution (1945-1975) with 64 titles, such as 
Thirty Years of Victories of the Vietnamese Revolution and Historical Developments 
of Thirty Years of Resistance against French Colonialists and American Imperialists.

Beyond research value, this bibliography also serves an educational purpose, 
fostering pride among younger generations in a heroic chapter of national history 
and inspiring them to continue the cause of building and defending the Fatherland. It 
stands as an important source for promoting the intellectual and historical heritage of 
Vietnam’s revolutionary tradition.


